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QUY TRÌNH CANH TÁC LÚA THEO TIÊU CHUẨN HỮU CƠ 

Áp dụng theo Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN 11041) & EU Organic Regulation 2018/848 

1. THÔNG TIN CHUNG & MỤC TIÊU 

Mục đích Phạm vi áp dụng Thuật ngữ chính Tiêu chuẩn tham chiếu Trách nhiệm 

Đảm bảo canh tác lúa theo tiêu 
chuẩn hữu cơ EU, an toàn thực 
phẩm, bảo vệ môi trường và đáp 
ứng truy xuất nguồn gốc. 

HTX NN Sơn Hòa (Óc Eo, An 
Giang)  
 
HTX DV-SX NN Châu Hưng 
(Châu Thành, Vĩnh Long) 
 
Khu vực canh tác lúa hữu cơ 2 vụ 
tại ĐBSCL 

• Hữu cơ: Không dùng hóa 
chất tổng hợp  

• Compost: Phân ủ hoai  
• IPM: Quản lý dịch hại tổng 

hợp  
• NTS: Ngày trước sạ  
• NSS: Ngày sau sạ 

• TCVN 11041 (VN hữu cơ) 
• EU Organic Regulation 

2018/848 
• Quy định nội bộ HTX  
• Hướng dẫn IPM của 

CLRRI 

• Nông dân: thực hiện  
• Kỹ thuật viên: giám sát  
• HTX: kiểm tra, lưu hồ sơ  
• ĐHCT: hỗ trợ kỹ thuật, 

khoa học 

2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẤT & GIEO SẠ (14 ngày trước sạ → Ngày 0) 

Thời điểm Công việc Cách thực hiện Ghi chú / Liên hệ mua 

20-14 NTS Chuẩn bị đồng ruộng 

• Đắp bờ, gia cố bờ bằng máy hoặc tay 
• Gia cố vùng đệm (≥2m) bằng cách đa dạng các loại cây, hoa các màu sắc thu hút 

thiên địch (sao nhái, mười giờ, cúc ...)thu hút thiên địch, đánh dấu khu vực lúa sử 
dụng làm vùng đệm, sản phầm thu từ vùng đệm không phải là sản phẩm hữu cơ.  

• Vệ sinh cỏ bờ bằng tay hoặc máy. Bao lưới (2-4mm) các đường bơm nước để 
ngăn chặn hạt cỏ dại, hạch nấm đốm vằn, ốc bươu vàng (Khung lưới nhiều lớp 
để khi nước vào không bị nghẽn do lưới mịn) 

• Khuyến khích nếu khả thi, hãy chuẩn bị bèo hoa dâu (Azolla spp., dương xỉ 
nước) để thả vào sau khi cây trồng đã bén rễ. Bèo hoa dâu có thể cung cấp nitơ 
cố định sinh học và giúp ngăn chặn sự nảy mầm của cỏ dại bằng cách che phủ 
mặt nước. 

 

10 NTS Bơm nước, ngâm đất 
Bơm nước vào ruộng 5-10 cm để ngâm đất 3-5 ngày, kích thích cỏ dại và lúa gài 
nảy mầm 

 

 

3. CHUẨN BỊ GIỐNG 
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Thời điểm Công việc Cách thực hiện Ghi chú / Liên hệ mua 

3-5 NTS Chuẩn bị giống 
Sử dụng giống tự sản xuất từ vụ trước, có hồ sơ chọn giống, lưu kho và truy xuất 
nguồn gốc. Không sử dụng giống GMO hoặc giống xử lý bằng hóa chất cấm. 
Kiểm tra tỷ lệ nảy mầm ≥ 85% 

 

1 NTS Ngâm ủ giống Ngâm nước sạch 24 giờ, ủ 24–36 giờ đến khi hạt nứt nanh trước khi gieo sạ  

Giống lúa sử dụng phải là giống lúa hữu cơ được xác nhận hoặc được cấp phép sử dụng trước khi tiến hành chứng nhận hữu cơ. 

4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN HỮU CƠ 
Tổng lượng phân bón mỗi vụ: ~700 kg BUMI/FAGA + 920 kg Biohope/ha. Luôn bón phân khi đất đủ ẩm, không bón trước mưa lớn. 
 Áp dụng cho giống lúa có thời gian sinh trưởng: 85-100 ngày sau sạ tùy giống. Giống xác nhận được khuyến nghị: LT4900, ST25 hoặc giống địa phương thích nghi 

Thời điểm bón Loại phân bón Lượng bón Ghi chú kỹ thuật 

Làm đất lần cuối (5 NTS) PHC BUMI (FAGA) 200 kg/ha Bón lót, xới vùi vào đất 

7-10 NSS (Bón thúc lần 1) BUMI (FAGA) + Biohope 200 kg/ha + 140 kg/ha Khi cây bắt đầu bén rễ 

20-25 NSS (Bón thúc lần 2) PHC BUMI (FAGA) + Biohope 200 kg/ha + 140 kg/ha Giai đoạn đẻ nhánh 

30-35 NSS (Bón thúc lần 3) PHC BUMI (FAGA) + Biohope 100 kg/ha + 300 kg/ha Đẻ nhánh tối đa – làm đòng sơ khởi 

40-45 NSS (Bón thúc lần 4) Biohope 340 kg/ha Làm đòng hoàn chỉnh – tăng năng suất hạt 

3 ngày sau mỗi lần bón phân (bổ sung không 
bắt buộc) 

Trùn quế, đạm cá hoặc các dạng phân hữu cơ dạng lỏng 
phun qua lá… 

Theo khuyến cáo nhà sản 
xuất 

Chỉ áp dụng khi phát hiện cây có tình trạng thiếu 
dinh dưỡng 

Nguồn cung phân bón: Công ty CP TM Bio Hitech – Phân hữu cơ BUMI, FAGA, Biohope – ĐT: 0972060099 – Website: biowayhitech.com 

6. QUẢN LÝ SÂU, BỆNH HẠI THEO GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG (0 → Thu hoạch) 

Giai đoạn Nội dung công việc Mô tả cách thực hiện Ghi chú 

14 NTS Xử lý ốc bươu vàng  - Thả vịt vào ruộng sau khi thu hoạch vụ mùa trước 
- Bắt bằng tay ốc lớn trên 2cm (mật số dưới 10 con/m2) 

 

14 – 10 NTS Đắp bờ, gia cố vùng đệm, vệ sinh cỏ bờ   

10 NTS Bơm nước, ngâm đất   

8 NTS Quản lý ngộ độc hữu cơ 
Cày trục gốc rạ lúa, cỏ kết hợp xử lý Trichoderma (phân hủy rơm rạ) 2kg/ ha để hỗ trợ phân hủy rơm rạ, 
tránh ngộ độc hữu cơ. 

Trichoderma ĐHCT Lộc 
Trời 
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Giai đoạn Nội dung công việc Mô tả cách thực hiện Ghi chú 

7 NTS Xới đất lần 1   

4 NTS Xới đất lần 2   

3 NTS Trục và chan bằng đất  
  
 

2 NTS Xử lý ốc bươu vàng Tiếp tục quan sát, tiến hành bắt bằng tay ốc lớn trên 2cm (mật số dưới 10 con/m2)  

0-40 ngày sau sạ 
(NSS) 

Khuyến cáo: chỉ áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật khi thật sự cần thiết 

6-8 NSS Làm cỏ, khử lẫn lần 1   

13-15 NSS Quản lý cỏ dại Tiếp tục giữ nước xâm xấp mặt ruộng để hạn chế cỏ   

30-35 NSS Làm cỏ lần 2   

40-60 NSS Thực hiện các biện pháp quản lý sâu, 
bệnh gây hại 

Thăm ruộng thường xuyên.  
• Bệnh đạo ôn và cháy bìa lá: phun Serenade SC khi bệnh chớm xuất hiện  
• Bệnh đốm vằn: áp dụng Trichoderma ĐHCT Lộc Trời với liều lượng 2 kg/ha.  
•  Rầy nâu (2-3 con/tép): phun Cittioke 0.6EC (Azadirachtin) 
• Sâu ăn lá (20 ấu trùng còn sống/m2) và sâu đục thân (1 ổ trứng/ m2 hoặc 5% chồi héo): phun Aztron WG 
(Bacillus thuringiensis)  

 

Giai đoạn lúa trỗ - 
chín 

Phun ngừa đạo ôn cổ bông, lem lép hạt do vi 
khuẩn, sâu cuốn lá, sâu đục thân 

• Xử lý Serenade SC trước trổ (1 lần) và sau trổ (2 lần) 
• Xử lý Aztron WG (10 gói/ha) khi xuất hiện 1-2 ổ trứng sâu đục thân/m2 hoặc tỉ lệ bông bạc đến 5%. 
• Xua đuổi bọ xít, các loài hút chích bông: Các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ neem (Cittioke 

0.6EC, Neem Nin 03EC) 

 

 

7. DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SINH HỌC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG 

골곩곪곫곬 Tất cả thuốc BVTV trong quy trình này là chế phẩm sinh học, được phép dùng trong canh tác hữu cơ theo TCVN 11041 và EU Regulation 2018/848. TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng thuốc hóa học tổng hợp. 

Tên chế phẩm Nhà cung cấp Mục đích sử dụng Liều lượng Cách sử dụng Liên hệ mua gợi ý 

Serenade SC Công ty TNHH Bayer 
Việt Nam 

Phòng trị nấm, vi khuẩn: đạo ôn, lem lép 
hạt, cháy bìa lá, đốm vằn 

20-25 ml/bình 16L = 1.5-2 
L/ha 

Phun sáng sớm hoặc chiều mát. Không 
pha với thuốc hóa học. Phun trước trổ 
1 lần, sau trổ 2 lần. 

Bayer – liên hệ sale địa 
phương 
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Tên chế phẩm Nhà cung cấp Mục đích sử dụng Liều lượng Cách sử dụng Liên hệ mua gợi ý 

Cittioke 0.6EC 
(Azadirachtin) 

Công ty TNHH 
TM & SX Ngọc Yến 

Phòng trừ rầy nâu, bọ trĩ, sâu tơ 150 ml/ha Lượng nước phun 400 -600lít/ha. Phun 
thuốc khi sâu xuất hiện. Phun đều mặt 
dưới lá 

Công ty TNHH Ngọc Yến 
hoặc các đại lý tại địa 
phương 

Aztron WG (B. 
thuringiensis) 

VTNN Khuya Trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân (lứa non 
tuổi 1-2) 

6-10 gói (50g)/ha; pha 1 
gói/50L nước 

Phun khi phát hiện 1-2 ổ trứng/m², 20 
ấu trùng/m², hoặc 5% bông bạc. Nhắc 
lại sau 5-7 ngày. 

Cửa hàng VTNN Khuya 
ĐT: 0907250797 hoặc các 
đại lý tại địa phương 

Dịch trích rễ dây thuốc cá Đại lý Trần Sơn, Vĩnh 
Thuận, An Giang 

Diệt ốc bươu vàng 20 kg/ha (dịch tươi) Xử lý khi nước xâm xấp mặt ruộng, 
mật số ốc >10 con/m². 

Đại lý Trần Sơn: 
+84917858406 

Trichoderma ĐHCT Lộc 
Trời 

Tập đoàn Lộc Trời Phân hủy rơm rạ, trị đốm vằn, ngộ độc 
hữu cơ 

2 kg/ha Xử lý khi cày trục rơm rạ và giai đoạn 
làm đòng. 

Các đại lý và sale của 
công ty tại địa phương 

Các chế phẩm sinh học có 
nguồn gốc từ neem có 
chứng nhận OMRI 

 Xua đuổi, gây ức chế bọ trĩ, bọ xít hôi, 
một số côn trùng hút chích bông lúa 

 Sử dụng theo khuyến cáo nhà sản xuất  

골곩곪곫곬Tìm hiểu thêm về các sản phẩm sinh học khác được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ: https://bioprotectionportal.com/vi/ 

골곩곪곫곬 Tài liệu này được biên soạn bởi Nhóm nghiên cứu Nhiệm vụ Nghị định thư (Mã số: NĐT/DE/22/29) – "Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ và thị trường cho sản xuất lúa gạo hữu cơ ở Đồng bằng 
sông Cửu Long". 


